	TRƯỜNG PTDTBT THCS LAO CHẢI
Đề số 3
(Đề gồm15 câu, 02 trang)
Họ và tên:…………………………………
  Lớp:………………………..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023-2024
Môn: GDCD, lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)


Họ và tên:………………………………
Lớp:………….
I. Trắc nghiệm  ( 3,0đ): 
`	Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (mỗi ý đúng 0,25 điểm):
Câu 1: “Hiếu học” là một truyền thống thuộc về lĩnh vực nào sau đây?
A. Đạo đức                                             B. Học tập
C. Văn hóa                                             D. Nghề nghiệp
Câu 2:  Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ?
	A. Qua cầu rút ván. 
C. Vung tay quá trán.                                    
	B. Giấy rách phải giữ lấy lề.
D. Có đi có lại mới toại lòng nhau.


Câu 3:  Việc làm nào sau đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Giúp đỡ người trốn cách ly
B. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.
C. Chia sẻ tin giả trên mạng xã hội
D. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin
Câu 4:  Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách
A. nông nổi. 	B. lười biếng. 	C. cần cù.             D. hời hợt.
Câu 5:   Biểu hiện nào dưới đây là tôn trọng sự thật?
A. Số đông luôn đúng, mình luôn ủng hộ.
B. Nói đúng những gì mình được chứng kiến.
C. Mình luôn đúng.
D. Phê phán những việc mà mình không thích.
Câu 6: Cách cư xử nào dưới đây thể hiện là người không biết tôn trọng sự thật?
A. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.
B. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất.
C. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.
D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
Câu 7:  Câu tục ngữ “Ăn ngay nói thẳng” nói về biểu hiện của 
	A. tôn trọng người khác. 
C. tôn sư trọng đạo.     
	B. tôn trọng sự thât.
D. tôn trọng bản thân.


Câu 8: Việc làm nào dưới đây thể hiện người có tính tự lập?
A.Thực hiện công việc được giao khi được nhắc nhắc nhở.
B. Tự hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
C. Luôn tìm cách nhờ người khác giúp hoàn thành công việc cá nhân.    
D. Luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
Câu 9:  Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện có tính tự lập?
A.Tự mình đi xe đạp đến trường.
B. Nghiêm túc làm bài kiểm tra .
C. Khi thi trao đổi đáp án với bạn.
D. Luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
Câu 10: Nội dung câu ca dao “Làm người ăn tối lo mai. Việc mình hồ dễ để ai lo lường” nói về đức tính gì?
	A.  Tiết kiệm                                                      C. Siêng năng, kiên trì
	B.  Tự lập                                                            D. Cần cù


Câu 11: Tự nhận thức bản thân là tự nhận ra hoặc xác định được
A. những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
B. những đặc điểm đặc trưng của bản thân.
C. phong cách của bản thân.
D. thế mạnh của bản thân.
Câu 12: Minh hát hay và rất hay hát. Minh đã xin bố mẹ cho đi học thêm lớp nhạc để phát triển năng khiếu âm nhạc của mình. Minh là người biết
A. tự lập.	B. tự nhận thức bản thân.
C. tự tin.	D. tự ti.
II. Tự luận: (7.0đ )
Câu 1 (2,0 điểm): Em hiểu thế nào về ý nghĩa của tôn trọng sự thật? Lấy 2 ví dụ về tôn trọng sự thật?
Câu 2 (2,0 điểm): Em hãy cho biết câu tục ngữ dưới đây nói đến phẩm chất đạo đức nào? Vận dụng kiến thức bài học đó làm rõ nội dung câu tục ngữ?
“Làm người ăn tối lo mai,
Việc mình hồ dễ để ai lo lường.”
Câu 3 (3,0 điểm): Em hãy tự nhận diện một số điểm mạnh và điểm yếu của bản thân? Từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục?










ĐÁP ÁN
I. Trắc nghệm ( 3.0 đ)  Đúng mỗi câu được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	C
	B


 II: Tự luận (7.0 đ)
	Câu 1(2,0điểm).
	

	Yêu cầu
	Điểm

	Nêu được ý nghĩa của tôn trọng sự thật
Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, oan sai; giúp con người tin tưởng gắn kết với nhau hơn; làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn
	1,0  điểm

	Nêu được ví dụ minh hoạ đúng yêu cầu

	1,0 điểm


Câu 2 (2,0 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	- Câu tục ngữ nói về phẩm chất đạo đức cần thiết của con người đó là tự lập.
- Qua câu tục ngữ ông cha ta muốn nhắc ta phải biết tự biết nhận thức mọi công việc của mình và tự lo liệu chứ không chờ người khác làm hộ.
Lưu ý: học sinh có cách diễn đạt  khác phù hợp nhưng vẫn đảm bảo  ý nghĩa câu ca dao vẫn được tính điểm

	1,0 điểm


1,0 điểm


Câu 3 (3,0 điểm).
	Yêu cầu
	Điểm

	Học sinh  đưa ra một số điểm mạnh điểm yếu của bản thân đồng thời đề ra một số giải pháp để khắc phục những điểm yếu và phát huy điểm mạnh( ít nhất 3 giải pháp)
Lưu ý: học sinh có giải pháp  khác phù hợp với bản thân nhưng vẫn được tính điểm

	3,0 điểm






Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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